
Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 được sửa đổi, bổ sung 
bởi Luật số 140/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Giá được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
128/2026/NĐ-CP ngày 06/4/2026 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024 quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong quản lý giá được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
114/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Thông tư số 28/2024/TT-BYT ngày 01/11/2024 của Bộ Y tế ban 
hành Danh mục thuốc thiết yếu và đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của thuốc được sử 
dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kê khai giá;

Căn cứ Thông tư số 29/2024/TT-BYT ngày 03/11/2024 của Bộ Y tế Quy
định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của thiết bị y tế thực hiện kê khai giá;

Căn cứ Thông tư số 33/2024/TT-BYT ngày 15/11/2024 của Bộ Y tế Quy
định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với sữa và thực phẩm chức năng dành cho 
trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện bình ổn giá, kê khai giá;

Căn cứ Quyết định số 84/2025/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 của UBND tỉnh 
về việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá, thẩm 
định giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Thông báo số 17/TB-UBND ngày 13/02/2026 của UBND tỉnh
Ninh Bình về việc Thông báo Danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ngày 27/02/2026, Sở Y tế đã ban hành Văn bản số 850/SYT-TC về việc 
thông báo Danh sách tổ chức kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thực hiện kê khai giá 
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                               Kính gửi:
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trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Trong đó, yêu cầu các tổ chức kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ thực hiện kê khai giá, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch. Tuy 
nhiên, qua rà soát đến thời điểm hiện tại, Sở Y tế mới tiếp nhận văn bản kê khai 
của một số đơn vị trực thuộc và tổ chức kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (có danh 
sách kèm theo).

Để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định của pháp luật, tăng cường công
tác quản lý Nhà nước về giá, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc và tổ chức 
kinh doanh hàng hoá, dịch vụ nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối tượng thực hiện kê khai giá
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các tổ chức kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 

theo Thông báo số 17/TB-UBND ngày 13/02/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình 
về việc Thông báo Danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê 
khai giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

2. Danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện kê khai giá
2.1. Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
2.2. Thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
2.3. Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử dụng tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
2.4. Thiết bị y tế
2.5. Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh Nhà nước
2.6. Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tư nhân.
3. Cách thức thực hiện kê khai giá
Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng kê khai giá có trách 

nhiệm gửi văn bản kê khai giá cho cơ quan tiếp nhận kê khai giá trong thời gian 
tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định giá. Cụ thể như sau:

a) Trường hợp tổ chức kinh doanh chỉ thực hiện bán buôn thì kê khai giá 
bán buôn; trường hợp tổ chức kinh doanh chỉ thực hiện bán lẻ thì kê khai giá bán 
lẻ;

b) Trường hợp tổ chức kinh doanh vừa thực hiện bán buôn, vừa thực hiện 
bán lẻ thì kê khai cả giá bán buôn và giá bán lẻ;

c) Trường hợp tổ chức kinh doanh là đơn vị nhập khẩu, đồng thời là nhà 
phân phối độc quyền thì thực hiện kê khai giá bán buôn và giá bán lẻ (nếu có);

d) Trường hợp tổ chức kinh doanh là nhà phân phối độc quyền thì thực hiện 
kê khai giá bán buôn, giá bán lẻ; tổng đại lý có quyền quyết định giá và điều 
chỉnh giá thì thực hiện kê khai giá bán buôn, giá bán lẻ; đại lý có quyền quyết 
định giá và điều chỉnh giá thì thực hiện kê khai giá bán lẻ.



4. Hình thức tiếp nhận kê khai giá
4.1. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Đề nghị các đơn vị gửi Văn bản kê khai giá kèm đầy đủ hồ sơ có liên quan 

qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.
4.2. Đối với các tổ chức kinh doanh hàng hoá, dịch vụ
Tiếp nhận bằng các hình thức: tiếp nhận trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận kê 

khai giá; tiếp nhận qua đường bưu điện (thời gian gửi tính theo dấu công văn 
đến); tiếp nhận văn bản điện tử qua thư điện tử. Trong đó:

- Đối với các tổ chức kinh doanh hàng hoá tại Mục 2.1 và 2.2 gửi Văn bản 
kê khai giá về Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: Số 3 đường 
Tràng An, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. 
Email: phongqldvautpcn@gmail.com  (Đầu mối liên hệ: Thạc sỹ Vũ Mạnh Dần,
Phó Trưởng phòng Quản lý dịch vụ ăn uống và Thực phẩm chức năng, SĐT
0388.333.896).

- Đối với các tổ chức kinh doanh hàng hoá, dịch vụ tại Mục 2.3; 2.4; 2.5 
và 2.6 gửi Văn bản kê khai giá về Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, Địa chỉ: Số 18 đường 
Kim Đồng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Email: kekhaigiasytnb@gmail.com (Đầu mối liên hệ: Thạc sỹ Phạm Thị Kim 
Dung, Chuyên viên Phòng Tài chính, SĐT 0986.473.995).

5. Mẫu biểu kê khai giá
5.1. Đối với các tổ chức kinh doanh Thiết bị y tế
Văn bản kê khai giá thực hiện theo Mẫu số 07, Mẫu số 08 tại Phần 6 Phụ 

lục số IV ban hành kèm theo Nghị định số 148/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
5.2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các tổ chức kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ khác
Văn bản kê khai giá thực hiện theo Mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành 

kèm theo Nghị định số 85/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Văn bản kê khai giá gửi 
kèm Bảng kê khai mức giá, Quyết định phê duyệt giá và các tài liệu liên quan 
(nếu có).

6. Niêm yết giá
Yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các tổ chức kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá tại Điều 29 Luật Giá.
Giá niêm yết là giá bán hàng hóa, dịch vụ đã bao gồm các loại thuế, phí 

và lệ phí (nếu có) của hàng hóa, dịch vụ đó do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh quyết định bằng Đồng Việt Nam, trừ các trường hợp thực hiện theo quy 
định của pháp luật về ngoại hối. Giá niêm yết được gắn với số lượng hoặc khối 
lượng hàng hóa, dịch vụ phù hợp, các thông tin khác (nếu có) về đặc điểm kỹ 
thuật cơ bản, xuất xứ, phương thức mua, bán.
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Việc niêm yết giá bảo đảm rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách 
hàng về mức giá hàng hóa, dịch vụ bằng các hình thức: in, dán, ghi thông tin 
trên bảng, giấy hoặc in trực tiếp trên bao bì của hàng hóa hoặc các hình thức phù 
hợp với điều kiện thực tế tại địa điểm bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc trên 
các trang thông tin điện tử để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách 
hàng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Không được bán cao hơn giá niêm yết; đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà 
nước định giá cụ thể thì phải niêm yết và bán đúng giá do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền định giá ban hành; đối với hàng hóa, dịch vụ đã được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền định giá ban hành giá tối thiểu, giá tối đa, khung giá thì 
phải niêm yết và bán theo giá phù hợp với giá tối thiểu, giá tối đa, khung giá. 
Thực hiện điều chỉnh mức giá niêm yết ngay khi có sự thay đổi về giá của hàng 
hóa, dịch vụ.

Đối với hoạt động kinh doanh theo gói, kèm dịch vụ vận chuyển, lắp
đặt, bảo trì, đào tạo, vật tư tiêu hao hoặc dịch vụ khác, yêu cầu tổ chức kinh 
doanh công khai rõ giá của thiết bị và các khoản chi phí kèm theo, tránh việc 
niêm yết không đầy đủ, gây nhầm lẫn cho khách hàng.

7. Tổ chức thực hiện
7.1. Đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các tổ chức kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ khẩn trương thực hiện kê khai giá theo đúng quy định; chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, hợp lý, hợp lệ của hồ sơ, tài 
liệu và số liệu của mức giá kê khai phù hợp với biến động của yếu tố hình thành 
giá và mặt bằng giá thị trường; chấp hành thực hiện báo cáo về mức giá kê khai 
theo yêu cầu của cơ quan tiếp nhận kê khai giá để phục vụ công tác bình ổn giá, 
quản lý nhà nước về giá, kiểm tra, thanh tra giá; chấp hành việc kiểm tra (bao 
gồm kiểm tra yếu tố hình thành giá), thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền (nếu có).

7.2. Giao Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình hướng dẫn, đôn đốc 
các tổ chức kinh doanh hàng hoá tại Mục 2.1 và 2.2 thực hiện kê khai giá đầy 
đủ, đúng nội dung, biểu mẫu và thời hạn quy định.

Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, phân tích thông tin kê khai giá; kịp thời 
phát hiện các trường hợp mức giá có biến động bất thường, có chênh lệch lớn 
giữa các tổ chức kinh doanh hoặc có dấu hiệu không phù hợp với yếu tố hình 
thành giá và mặt bằng giá thị trường. Trường hợp cần thiết, yêu cầu tổ chức kinh 
doanh báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu, giải trình về mức giá kê khai; tổ 
chức kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra theo quy định của 
pháp luật.

7.3. Giao Phòng Tài chính – Sở Y tế



 Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức kinh doanh hàng hoá tại Mục 2.3; 2.4; 
2.5 và 2.6 thực hiện kê khai giá đầy đủ, đúng nội dung, biểu mẫu và thời hạn 
quy định.

Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, phân tích thông tin kê khai giá; kịp thời 
phát hiện các trường hợp mức giá có biến động bất thường, có chênh lệch lớn 
giữa các tổ chức kinh doanh hoặc có dấu hiệu không phù hợp với yếu tố hình 
thành giá và mặt bằng giá thị trường. Trường hợp cần thiết, yêu cầu tổ chức kinh 
doanh báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu, giải trình về mức giá kê khai; tổ 
chức kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra theo quy định của 
pháp luật.

Định kỳ hằng năm và khi có phát sinh thay đổi, chủ trì phối hợp với các 
phòng chức năng trực thuộc Sở Y tế và các đơn vị có liên quan chủ động rà soát, 
cập nhật danh sách tổ chức kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thực hiện kê khai giá 
trên địa bàn theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành.

Việc rà soát phải bảo đảm bổ sung kịp thời đối với tổ chức mới phát sinh
hoạt động; điều chỉnh thông tin của tổ chức có thay đổi; đưa ra khỏi danh sách 
các tổ chức đã ngừng hoạt động hoặc không còn thuộc đối tượng kê khai giá. 
Danh sách sau khi cập nhật phải được công khai trên Cổng thông tin điện tử của 
Sở Y tế.

7.4. Đề nghị UBND các xã, phường phối hợp phổ biến nội dung Văn bản 
này đến các tổ chức kinh doanh hàng hoá (sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; 
thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; thuốc thuộc danh mục thuốc 
thiết yếu được sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thiết bị y tế), dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân để 
biết và thực hiện.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các tổ chức kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có 
khó khăn, vướng mắc, đề nghị có văn bản gửi về Sở Y tế để được hướng dẫn 
hoặc phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ và các PGĐ - SYT;
- UBND xã, phường;
- Các phòng CN: QLD, QLKCB, 
VPS - SYT;
- Chi cục ATTP;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, TC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngô Ngọc Quang
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